
STT HỌ TÊN LỚP KHÓA

1 Nguyễn Ngọc Vân Anh C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.7 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

2 Nguyễn Thị Phương Anh C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.7 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

3 Lương Y Bình C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.7 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

4 Đặng Nguyễn Kim Hằng C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.7 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

5 Trần Thị Ngọc Hân C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.7 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

6 Võ Thị Thanh Hậu C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.7 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

7 Hồ Minh Hên C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.7 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

8 Đỗ Thị Diệu Linh C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.7 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

9 Cao Thành Long C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.7 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

10 Trần Thị Kim Ngân C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.7 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

11 Lưu Hồng Ngọc C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.7 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

12 Nguyễn Ngọc Yến Nhi C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

13 Phạm Thị Xuân Nhi C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

14 Nguyễn Anh Phát C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

15 Phan Ngọc Quyên C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

16 Nguyễn Thị Thanh Tâm C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

17 Dương Minh Thái C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

18 Nguyễn Hoàng Phương Thư C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

19 Nguyễn Ngọc Anh Thư C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

20 Nguyễn Huyền Trân C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

21 Võ Ngọc Phương Vy C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

22 Nguyễn Hoàng Phi Yến C24TA 24 15h15 15/11/2023 A1.8 07h45 16/11/2023 PM 1 07h45 17/11/2023 A1.11 15h15 21/11/2023 PM 4 07h45 23/11/2023 A1.8

CAO ĐẲNG CTIM

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BĐCL

_____________________

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

Học kỳ 1 (2023-2024) - Lần1

MÔN SPEAKING 2 MÔN NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG

Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN READING 2

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN WRITING 1

GIỜ BĐ Ngày thi Phòng thiGIỜ BĐ Ngày thi Phòng thi

MÔN LISTENING 2

GIỜ BĐ Ngày thi


